
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 16, Tòa tháp Icon 4, số 243A, đường Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

02/06/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THÁI GIA

0107456356

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất hoá chất cơ bản
(trừ loại nhà nước cấm) 

2011

2. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

3. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

4. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

5. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm hoá chất khác như: 
+ Pep ton, dẫn xuất của pep ton, các chất proteinkhác và dẫn 
xuất của chúng, 
+ Dầu mỡ, 
+ Dầu hoặc mỡ được pha chế bằng quá trình hoá học, 
+ Nguyên liệu sử dụng trong hoàn thiện sản phẩm dệt và da, 
+ Bột và bột nhão sử dụng trong hàn, 
+ Sản xuất chất để tẩy kim loại, 
+ Sản xuất chất phụ gia cho xi măng, 
+ Sản xuất các bon hoạt tính, chất phụ gia cho dầu nhờn, chất 
xúc tác cho cao su tổng hợp, chất xúc tác và sản phẩm hoá chất 
khác sử dụng trong công nghiệp, 
+ Sản xuất chất chống cháy, chống đóng băng, 

2029

6. Sản xuất sợi nhân tạo 2030

7. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

8. Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác 0230

9. Sản xuất sợi 1311

10. Sản xuất vải dệt thoi 1312

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI 
& DỊCH VỤ THÁI GIA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THAI GIA PRODUCTION, TRADING & 
SERVICE JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: THAI GIA P.T.S., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0437 606651
Email:

Fax:
Website:

1/7Thời gian đăng từ ngày 02/06/2016 đến ngày 02/07/2016



11. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313(Chính)

12. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Chi tiết: - Sản xuất và gia công các sản phẩm vải len như: 
+ Vải nhung và vải bông, 
+ Lưới và đồ trang trí cửa sổ, vải đan trên máy Raschel và các 
máy tương tự, 
+ Các loại vải bằng đan móc khác
- Sản xuất sản phẩm giả da lông thú từ việc may đan . 

1321

13. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

14. Sản xuất thảm, chăn đệm 1323

15. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1324

16. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm tấm dệt khổ hẹp, bao gồm 
các tấm dệt sợi ngang không có sợi dọc được ghép với nhau 
thông qua chất kết dính, 
- Sản xuất nhãn hiệu, băng rôn… 
- Sản xuất đồ tỉa trang trí: vải viền, quả tua, 
- Sản xuất nỉ, 
- Sản xuất màn tuyn và các màn bằng vải khác, sản xuất viền 
đăng ten cuộn, đăng ten mảnh, dải hoặc mẫu ten rời để trang 
trí, 
- Sản xuất tấm dệt được tẩm, được phủ hoặc tráng nhựa, 
- Sản xuất sợi kim loại hoá hoặc dây thừng và dây cao su có 
lớp nguyên liệu dệt phủ ngoài, sợi dệt được tráng, phủ hoặc 
bọc bằng cao su hoặc nhựa, 
- Sản xuất vải bố làm lốp xe bằng sợi nhân tạo có độ bền cao, 
- Sản xuất các loại vải được tráng hoặc xử lý khác nhau như: 
quần áo đi săn, vải buồm, lều bạt, vải dùng cho hoạ sĩ, vải thô 
và các loại vải hồ cứng... 
- Sản xuất các sản phẩm dệt khác: bấc đèn, mạng đèn măng 
sông, 
- Sản xuất bấc đèn măng sông, ống phun nước, băng chuyền, 
băng tải (bất kể chúng được tăng cường bằng kim loại hoặc vật 
chất khác hay không), quần áo biến dạng, 
- Sản xuất vải lót máy móc, 
- Sản xuất vải quần áo dễ co giãn, 
- Sản xuất vải dùng vẽ tranh sơn dầu và vải vẽ kỹ thuật, 
- Sản xuất dây giày, 
- Sản xuất bông đánh phấn và găng tay. 

1329

17. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

18. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

19. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

20. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

21. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

22. Sản xuất giày dép 1520
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23. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ 
Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện 

1629

24. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221

26. Bốc xếp hàng hóa 5224

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Gửi hàng; 
- Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường 
bộ, đường biển 
- Giao nhận hàng hóa; 
- Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn; 
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; 
- Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hoá. 

5229

28. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

29. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp 
Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) 
Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh 
Bán buôn cao su 
Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt, khăn bông
Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép 
Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại 

4669

30. Bán buôn tổng hợp 4690

31. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

32. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại 

4719

33. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

34. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

35. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

36. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

37. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753
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38. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh;
Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh;
Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh 
Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh ;

4759

39. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

40. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ các loại đồ chơi có hại cho sự giáo dục, phát triển nhân 
cách và sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh trật tự, 
an toàn xã hội) 

4764

41. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

42. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh 

4772

43. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

44. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; 
- Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên 
cơ sở phí; 

6329

45. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

46. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

47. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

48. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

49. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ loại nhà nước cấm) 

4620

50. Bán buôn gạo 4631

51. Bán buôn thực phẩm 4632

52. Bán buôn đồ uống 4633
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300.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

53. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;

4649

54. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

55. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

56. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh./.

8299

57. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm các dịch vụ tư vấn pháp luật, tư vấn kế toán, 
tư vấn thuế, tư vấn chứng khoán); 

7020

58. Quảng cáo
(trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

59. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm);

7320

60. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động phiên dịch;
- Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán 
ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn, 
không kể môi giới bất động sản;
- Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán 
bản quyền);
- Tư vấn về nông học;
- Tư vấn về môi trường;

7490

61. Cho thuê xe có động cơ 7710

62. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: 
Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao 
động, việc làm (Không bao gồm hoạt động cho thuê lại lao 
động)

7810

63. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

64. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THÙY LINH

Phòng 502, Tập 
thể Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao, 
Phường Giảng 
Võ, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.300 153.000.000 51,000

Tổng số 15.300 153.000.000 51,000

0141810000
07

2 LÊ THỊ MINH 
TÚ

Số nhà 27, đường 
Bùi Xuân Mẫn, 
khu tái định cư 
Phạm Ngũ Lão, 
Xã Mỹ Xá, Thành 
phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

12.000 120.000.000 40,000

Tổng số 12.000 120.000.000 40,000

0351600004
63

3 PHẠM THÁI 
LONG

Số nhà 27, đường 
Bùi Xuân Mẫn, 
khu tái định cư 
Phạm Ngũ Lão, 
Xã Mỹ Xá, Thành 
phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.700 27.000.000 9,000

Tổng số 2.700 27.000.000 9,000

0360890019
33

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       014181000007
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 502, Tập thể Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 
Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 10, ngách 35, ngõ 97, phố Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THÙY LINH Nữ

23/03/1981 Kinh Việt Nam

22/05/2014 Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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